Biéu s0 01

Don vi: Triéu dong

N
P ;- o
wtoan TP giao

diu nam c]l?::i;ll Du toan TP (]t)l:.re :;O;Ié:g Piéu Du toan TP
STT Noi dung thu (theo NQ s y sau diéu | STT Noi dung chi chinh ting,| sau diéu
ting, . 27/NQ-HPND . .
27/NQ-HDND Am chinh ngay 20/12/2022) giam chinh
ngay 20/12/2022) | ® gay
Téng cong 1,354,453 | -102,694| 1,251,759 Téng cong 1,354,453| -102,694| 1,251,759
A |Thu ngin sach thanh pho 1,354,453 | -104,000| 1,250,453 | A [Chi tir ngin sach 1,354,453| -104,000( 1,250,453
I |Thu NSTP hwéng theo phan cz"ip 1,070,982 | -104,000 966,982 1 Chi thuong xuyén 857,873 857,873
1 |Cac khoan thu NSTP hudng 100% 34,740 34,740 | II | Chidau tu phét trién 306,657| -104,000 202,657
2 |Cac khoan thu phan chia theo ty 1& % 1,036,242 | -104,000 932,242 | III | Chidy phong 24,038 24,038
- |Thu thuong xuyén 748,442 748,442 | IV | Chi tir vuot thu NS 21,668 21,668
- |Thu tién sir dung dat 287,800 | -104,000 183,800 | V| Kinh phi cit giam + Tiét kiém 13,231 13,231
II |B6 sung tir ngan sach tinh 283,471 283,471 | VI Chi BS ngéan sach xa phuong 130,986 130,986
Dy toan ghi thu tién thué dat dwoc Dy toan ghi chi tién boi
B |ddi trir do nha diu tw tw nguyén tng 1,306 1,306 | B |thwong, GPMB nha dau tu ty 1,306 1,306

truée dé bdi thwong, GPMB

nguyén ung trudc




Biéu so 02

50 262 /TTr-UBND ngay 5 12 /2023 cua UBND thanh phd)

Don vi: triéu dong

Du toan TP
giao diu nim ,
< A Duw toan TP
. A (theo NQ so | Diéu chinh A ,
STT CHI TIEU 27/NQ-HDND | ting, gidm sau di€éu chinh
ngay
20/12/2022)
TONG THU NGAN SACH THANH PHO 1,354,453 -102,694 1,251,759
I |THU TRONG KE HOACH 1,070,982 -104,000 966,982
1 |Céc khoan thu diéu tiét 1,236,660 1,236,660
a  |Cac khoan thanh phd huong 100% 34,740 34,740
b |[Cac khoan phan chia theo ty 1€ 1,036,242 -104,000 932,242
- |Thu thuong xuyén 748,442 748,442
- |Thu tién st dung dét 287,800 |  -104,000 183,800
II |B6 sung tir ngin sach tinh 283,471 283,471
Dy toan ghi thu tién thué dit dwoc ddi trir do nha
III |diu tw ty nguyén ing truée dé boi thuwong, - 1,306 1,306

GPMB




AN CHI NGAN SACH NAM 2023
Y Thanh pho Hal Duwong

Biéu s6 03

Pon vi: triéu dong

Du tqan TP giao
dau nim 2 , .
STT N¢i dung (theo NQ s6 27/NQ- tg;eg“ gcil;';‘lh san?gité(;a:hgh
HDND ngay ’
20/12/2022)
TONG CHI 1,354,453  -102,694 1,251,759
A |CHI TU NGAN SACH 1,354,453  -104,000 1,250,453
I |Chi ddu tw phat trién 306,657  -104,000 202,657
1 |Tu vén XDCB tép trung 18,857 0 18,857
2 |Tu ngudn thu tién st dung dat 287,800  -104,000 183,800
II |Chi sy nghiép Kinh té 264,143 264,143
III |Chi vin héa xa hdi 504,090 504,090
IV |Chi quan ly Nha nuéc 29,688 29,688
V |Chi DPang - Poan thé 13,814 13,814
VI |Chi an ninh quéc phong 7,698 7,698
VII |Chi khac ngan sach 38,440 38,440
VIII | Dy phong ngan sach 24,038 24,038
IX |Chi tir virgt thu ngan sach 21,668 21,668
X |Kinh phi tiét kiém 10% chi TX 13,062 13,062
Kinh phi cat giam theo N
Xl 01/20;1/UBT§7QH15 @ 169 169
XI [Chi bd sung ngén sach xi 130,986 130,986
B sung can d6i 117,086 117,086
2 |Bd sung c6 muc tiéu 13,900 13,900
B Du to4n ghi chi tién bdi thwong, GPMB 1,306 1,306

nha diu tw ty nguyén @ng truéce




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:42:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:42:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:42:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:42:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:43:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:43:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:43:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:43:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:43:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:43:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:44:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-17T19:44:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Hữu Phúc<nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




